
Thứ Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C

1 HĐTN(DC)-Tân HĐTN(DC)-Nhi HĐTN(DC)-Truyền HĐTN(DC)-Hồng HĐTN(DC)-L.Ngọc HĐTN(DC)-Ny HĐTN(DC)-Toản HĐTN(DC)-Phượng HĐTN(DC)-Hương HĐTN(DC)-Hơn HĐTN(DC)-Thúy HĐTN(DC)-Loan

2 Địa -Huân N.Văn-Dương Sinh-Tân C.Nghệ-Nhi Anh-L.Ngọc Địa -Hồng HĐTN(CĐ)-Ny N.Văn-Thanh Toán-Tài Lý-Hơn Tin học-Thúy N.Văn-Nga

3 Lý-Truyền N.Văn-Dương Â.Nhạc-B.Anh Anh-Loan Sinh-Hương Anh-L.Ngọc Anh-Phượng N.Văn-Thanh Toán-Tài C.Nghệ-Toản GDĐP-Huân N.Văn-Nga

4 N.Văn-Dương Địa -Huân Lý-Truyền N.Văn-Nga N.Văn-Thanh GDĐP-B.Anh Toán-Tài Sinh-Hương Tin học-Thúy Địa -Hồng Anh-Loan C.Nghệ-Toản

5 N.Văn-Dương Anh-L.Ngọc Địa -Huân N.Văn-Nga N.Văn-Thanh Â.Nhạc-B.Anh Toán-Tài C.Nghệ-Toản Sinh-Hương HĐTN(CĐ)-Truyền Anh-Loan Địa -Hồng

1 Sinh-Tân Toán-Kia C.Nghệ-Nhi Toán-Nghĩa Sử-Thọ N.Văn-Thanh Địa -Huân C.Nghệ-Toản M.Thuật-B.Anh GDCD-Thương Â.Nhạc-H.Ngọc Toán-Tài

2 Địa -Huân Toán-Kia Sinh-Tân Toán-Nghĩa C.Nghệ-Nhi N.Văn-Thanh GDĐP-Thương M.Thuật-B.Anh C.Nghệ-Toản Sử-Thọ Hóa-Ni Toán-Tài

3 Sử-Thọ GDĐP-Thanh Toán-Kia Địa -Hồng Toán-Nghĩa M.Thuật-B.Anh Toán-Tài Địa -Huân Â.Nhạc-H.Ngọc Sinh-Tân Anh-Loan Hóa-Ni

4 M.Thuật-B.Anh Sinh-Tân Toán-Kia Hóa-Ni Toán-Nghĩa Sử-Thọ Toán-Tài N.Văn-Thanh GDĐP-Thương GDĐP-Huân Địa -Hồng Anh-Loan

5 Hóa-Ni N.Văn-Thanh Địa -Huân Anh-Thạch M.Thuật-B.Anh Anh-Loan

1 Toán-Kia Â.Nhạc-B.Anh N.Văn-Dương N.Văn-Nga N.Văn-Thanh Tin học-Hơn Sinh-Hương Sử-Thọ Anh-Phượng Toán-Nghĩa C.Nghệ-Toản Toán-Tài

2 Toán-Kia M.Thuật-B.Anh N.Văn-Dương N.Văn-Nga N.Văn-Thanh Sinh-Hương Â.Nhạc-H.Ngọc Lý-Ny Anh-Phượng Toán-Nghĩa Sử-Thọ Toán-Tài

3 GDĐP-Thanh N.Văn-Dương M.Thuật-B.Anh Tin học-Hơn HĐTN(CĐ)-Ny Toán-Kia C.Nghệ-Toản Toán-Tài Hóa-Hương N.Văn-Nga Toán-Nghĩa Â.Nhạc-H.Ngọc

4 Anh-Phượng N.Văn-Dương GDĐP-Thanh Sinh-Hương GDĐP-B.Anh Toán-Kia Lý-Ny Toán-Tài C.Nghệ-Toản N.Văn-Nga Toán-Nghĩa Sử-Thọ

5

1 Hóa-Huân Toán-Kia Anh-L.Ngọc Toán-Nghĩa GDCD-Thương C.Nghệ-Nhi N.Văn-Thanh Toán-Tài Hóa-Hương N.Văn-Nga Sử-Thọ Sinh-Tân

2 GDCD-Thương Toán-Kia Anh-L.Ngọc Toán-Nghĩa Hóa-Ni Sinh-Hương N.Văn-Thanh Toán-Tài Sử-Thọ N.Văn-Nga Sinh-Tân GDĐP-Huân

3 C.Nghệ-Nhi Hóa-Huân Toán-Kia Sử-Thọ Toán-Nghĩa N.Văn-Thanh Tin học-Thúy GDCD-Thương Toán-Tài Hóa-Ni N.Văn-Nga Lý-Truyền

4 Tin học-Thúy Sinh-Tân Toán-Kia GDCD-Thương Toán-Nghĩa N.Văn-Thanh Địa -Huân Hóa-Ni Toán-Tài Sử-Thọ N.Văn-Nga HĐTN(CĐ)-Truyền

5

1 Toán-Kia Anh-L.Ngọc N.Văn-Dương M.Thuật-B.Anh Lý-Hơn Sử-Thọ C.Nghệ-Toản Anh-Phượng GDCD-Thương Â.Nhạc-H.Ngọc N.Văn-Nga Tin học-Thúy

2 Toán-Kia Anh-L.Ngọc N.Văn-Dương Lý-Hơn M.Thuật-B.Anh Hóa-Ni Sử-Thọ Anh-Phượng HĐTN(CĐ)-Ny C.Nghệ-Toản N.Văn-Nga GDCD-Thương

3 Anh-Phượng C.Nghệ-Nhi HĐTN(CĐ)-Tụ GDĐP-B.Anh Sử-Thọ GDCD-Thương Hóa-Ni Â.Nhạc-H.Ngọc Lý-Ny Tin học-Thúy Lý-Hơn C.Nghệ-Toản

4 Anh-Phượng HĐTN(CĐ)-Nhi Sử-Thọ Â.Nhạc-B.Anh Anh-L.Ngọc Toán-Kia GDCD-Thương Tin học-Thúy N.Văn-Dương Anh-Thạch C.Nghệ-Toản N.Văn-Nga

5 HĐTN(CĐ)-Tụ HĐTN(SHL)-Nhi Tin học-Thúy HĐTN(CĐ)-Ny Anh-L.Ngọc Toán-Kia HĐTN(SHL)-Toản Hóa-Ni N.Văn-Dương Anh-Thạch GDCD-Thương N.Văn-Nga

1 N.Văn-Dương Lý-Truyền Hóa-Huân Sử-Thọ Â.Nhạc-B.Anh Lý-Ny N.Văn-Thanh GDĐP-Thương Anh-Phượng Toán-Nghĩa Lý-Hơn Anh-Loan

2 N.Văn-Dương GDCD-Thương Anh-L.Ngọc Anh-Loan Tin học-Hơn HĐTN(CĐ)-Ny N.Văn-Thanh Anh-Phượng Địa -Huân Toán-Nghĩa HĐTN(CĐ)-Truyền M.Thuật-B.Anh

3 Â.Nhạc-B.Anh Sử-Thọ Địa -Huân Anh-Loan Sinh-Hương Anh-L.Ngọc Anh-Phượng HĐTN(CĐ)-Ny N.Văn-Dương Lý-Hơn Toán-Nghĩa Lý-Truyền

4 Sinh-Tân Tin học-Thúy GDCD-Thương Sinh-Hương Địa -Hồng Anh-L.Ngọc Anh-Phượng Địa -Huân N.Văn-Dương M.Thuật-B.Anh Toán-Nghĩa Sử-Thọ

5 HĐTN(SHL)-Tân Địa -Huân HĐTN(SHL)-Truyền HĐTN(SHL)-Hồng HĐTN(SHL)-L.Ngọc HĐTN(SHL)-Ny M.Thuật-B.Anh HĐTN(SHL)-Phượng HĐTN(SHL)-Hương HĐTN(SHL)-Hơn HĐTN(SHL)-Thúy HĐTN(SHL)-Loan

Phạm Văn Thạch
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